
Duloxetine  hydrochloride

Nếu  nó  đã  hết  hạn  hoặc  bị  hư  hỏng,  

hãy  trả  lại  cho  dược  sĩ  của  bạn  để  

tiêu  hủy.CYMBALTA  dùng  để  làm  gì

Trước  khi  bạn  lấy

Có  gì  trong  tờ  rơi  này

CYMBALTA

CYMBALTA  thuộc  nhóm

Serotonin  và  noradrenaline  là

thông  tin.  Nó  không  mất

bạn  gặp  vấn  đề  về  gan  trong  quá  
trình  điều  trị  bằng  CYMBALTA.

Tờ  rơi  này  trả  lời  một  số  thông  tin  chung

Một  số  triệu  chứng  của  phản  
ứng  dị  ứng  có  thể  bao  gồm  
khó  thở,  thở  khò  khè  hoặc  khó  
thở;  sưng  mặt ,  môi,  lưỡi  hoặc  
các  bộ  phận  khác  của  cơ  thể;  
phát  ban,  ngứa  hoặc  phát  ban  
trên  da.

áp  lực  chất  lỏng  trong  mắt  có  thể  

cao  (bệnh  tăng  nhãn  áp)

bạn  đang  dùng  MAOI,  bạn  có  thể  cảm  thấy  
run  rẩy,  run  rẩy,  cứng  cơ,  sốt,  
mạch  nhanh,  thở  nhanh  và  trạng  thái  
tinh  thần  từ  cực  kỳ  kích  động  tiến  đến  
lú  lẫn

•  huyết  áp  cao

•  rối  loạn  chảy  máu/đông  máu

•  bệnh  tiểu  đường

•  bất  kỳ  thành  phần  nào  được  liệt  kê  
ở  cuối  tờ  rơi  này.

Không  dùng  CYMBALTA  nếu  bạn  bị  bệnh  
gan.

Nếu  bạn  dùng  CYMBALTA  trong  khi

Không  dùng  CYMBALTA  nếu  bạn  đang  dùng  
một  loại  thuốc  khác  ảnh  hưởng  mạnh  đến  
hoạt  động  của  gan  (chất  ức  chế  CYP1A2  
mạnh ).  Ví  dụ,  một  loại  thuốc  trị  
trầm  cảm  khác  có  tên  là  fluvoxamine.  
Kiểm  tra  với  bác  sĩ  hoặc  dược  sĩ  
nếu  bạn  không  chắc  chắn  liệu  mình  
có  đang  dùng  chất  ức  chế  CYP1A2  mạnh  
hay  không .

CYMBALTA

và  hôn  mê  (một  tình  trạng  gọi  là  
hội  chứng  serotonin).

Hãy  hỏi  bác  sĩ  nếu  bạn  có  bất  kỳ  câu  
hỏi  nào  về  lý  do  tại  sao  
thuốc  này  được  kê  đơn  cho  bạn.  Bác  sĩ  
của  bạn  có  thể  đã  kê  đơn  vì  lý  
do  khác.

có  dấu  hiệu  giả  mạo.

Hãy  cho  bác  sĩ  biết  nếu  bạn  đang  
hoặc  đã  từng  mắc  bất  kỳ  tình  trạng  bệnh  
lý  nào,  đặc  biệt  nếu  bạn  có:

Không  dùng  CYMBALTA  với  thioridazine,  

một  loại  thuốc  dùng  để  điều  trị  bệnh  

tâm  thần  phân  liệt

•  rối  loạn  lưỡng  cực

Nếu  bạn  có  bất  kỳ  thắc  mắc  nào  về  
việc  dùng  thuốc  này,  hãy  hỏi  bác  sĩ  
hoặc  dược  sĩ  của  bạn.

Nếu  bạn  không  chắc  chắn  liệu  mình  có  

nên  bắt  đầu  dùng  thuốc  này  hay  không,  

hãy  nói  chuyện  với  bác  sĩ.

•  một  điều  kiện  trong  đó

•  bất  kỳ  loại  thuốc  nào  có  

chứa  duloxetine  hydrochloride;

đang  dùng  MAOI  trong  vòng  14  ngày  
qua.  Hãy  hỏi  bác  sĩ  hoặc  dược  sĩ  
nếu  bạn  không  chắc  chắn  liệu  mình  có  
đang  dùng  MAOI  hay  không. •  vấn  đề  tim  mạch

•  có  vấn  đề  về  thận  vì  bạn  có  thể  
cần  dùng  liều  thấp  hơn

•  tiền  sử  bị  co  giật  (co  giật)

Không  dùng  CYMBALTA  nếu  bạn  bị  dị  ứng  
với:

Không  dùng  thuốc  này  nếu  bạn  đang  
dùng  một  loại  thuốc  điều  trị  trầm  cảm  
khác  gọi  là  thuốc  ức  chế  monoamine  
oxidase  (MAOI)  hoặc  có

CYMBALTA®
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Khi  bạn  không  được  dùng  nó
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dùng  cho  trẻ  em  và  thanh  thiếu  niên

đơn  thuốc  của  bác  sĩ.

Trước  khi  bạn  bắt  đầu  dùng  nó

Thuốc  ức  chế  tái  hấp  thu  
Noradrenaline  (SNRI).  SNRI  được  
cho  là  hoạt  động  bằng  cách  tác  
động  lên  serotonin  và  noradrenaline  trong  não.

Thông  tin  thuốc  tiêu  dùng

CYMBALTA  không  được  khuyến  khích

Tất  cả  các  loại  thuốc  đều  có  rủi  ro  và

Không  dùng  thuốc  này  sau  ngày  

hết  hạn  in  trên  bao  bì  hoặc  nếu  
bao  bì  bị  rách  hoặc

CYMBALTA  được  sử  dụng  để  điều  trị  
rối  loạn  trầm  cảm  nặng  (trầm  
cảm),  Đau  thần  kinh  ngoại  biên  
do  tiểu  đường  (đau  dây  
thần  kinh  do  tiểu  đường)  và  Rối  
loạn  lo  âu  tổng  quát  (lo  lắng  quá  mức).

Điều  này  có  thể  làm  tăng  cơ  hội

CYMBALTA®

nơi  nói  chuyện  với  bác  sĩ  hoặc  

dược  sĩ  của  bạn.

câu  hỏi  về  CYMBALTA.  Nó  không  
chứa  tất  cả  những  gì  có  sẵn

Hãy  cho  bác  sĩ  của  bạn  nếu  bạn  bị  

dị  ứng  với  bất  kỳ  loại  thuốc,  thực  phẩm,  

chất  bảo  quản  hoặc  thuốc  nhuộm  nào  khác.

thuốc  gọi  là  Serotonin  và

sứ  giả  hóa  học  chịu  trách  nhiệm  
kiểm  soát  các  triệu  chứng  tâm  
lý  và  thể  chất  đau  đớn  của  bệnh  
trầm  cảm.

Thuốc  này  chỉ  có  sẵn  với

dưới  18  tuổi.

những  lợi  ích.  Bác  sĩ  của  bạn  đã  cân  

nhắc  những  rủi  ro  khi  

bạn  dùng  CYMBALTA  với  những  lợi  ích  

mà  họ  mong  đợi  nó  sẽ  mang  lại  cho  bạn.
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chứng  khó  tiêu

Nếu  bạn  bị  huyết  áp  cao  hoặc  có  
vấn  đề  về  tim,  bác  sĩ  có  thể  
theo  dõi  huyết  áp  của  bạn.

Không  nên  cho  con  
bú  khi  đang  dùng  CYMBALTA.

CYMBALTA  trong  rối  loạn  trầm  cảm  
nặng  hoặc  đau  thần  kinh  ngoại  
biên  do  tiểu  đường  là  một  viên  
60  mg  uống  một  lần  mỗi  ngày.

phản  xạ,  Những  triệu  chứng  
này  không  phổ  biến  và  có  thể  do  
tác  dụng  của  CYMBALTA  hoặc
ngừng  sử  dụng  CYMBALTA.

hãy  cẩn  thận  với  hoặc  tránh  trong  khi

CYMBALTA
Làm  thế  nào  để  lấy

Khi  thực  hiện  trong  3  tháng  cuối  cùng  của

Một  số  loại  thuốc  và  CYMBALTA

Bạn  phải  ngừng  dùng  
CYMBALTA  ít  nhất  5  ngày  
trước  khi  bắt  đầu  dùng  MAOI. Bác  sĩ  và  dược  sĩ  của  bạn  có  

thêm  thông  tin  về  thuốc  để
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Cần  bao  nhiêu

Dùng  các  loại  thuốc  khác

các  vấn  đề  như  flecainide  
hoặc  propafenone

Những  loại  thuốc  này  có  thể  bị  ảnh  hưởng  bởi
(MAOIs),  thuốc  dùng  để  điều  
trị  một  số  loại  trầm  cảm.

Chúng  có  thể  khác  với  
thông  tin  có  trong  tờ  rơi  này.

Nói  chuyện  với  bác  sĩ  nếu  bạn  

đang  cho  con  bú  hoặc  có  ý  
định  cho  con  bú.

hoặc  bạn  có  thể  cần  dùng  các  loại  
thuốc  khác  nhau.

Những  triệu  chứng  này  thường  
bắt  đầu  ngay  sau  khi  trẻ  chào  đời  
hoặc  trong  vòng  vài  ngày  sau  khi  
sinh  và  chỉ  kéo  dài  trong  một  thời  
gian  ngắn.  Nếu  điều  này  xảy  ra  
với  con  bạn,  bạn  nên  liên  hệ  ngay  
với  bác  sĩ  và/hoặc  nữ  hộ  sinh.

đang  dùng  thuốc  này.

Thực  hiện  theo  tất  cả  các  hướng  dẫn  được  cung  

cấp  bởi  bác  sĩ  hoặc  dược  sĩ  của  bạn  một  

cách  cẩn  thận.

Liều  khuyến  cáo  thông  thường  của

Bác  sĩ  có  thể  thảo  luận  với  bạn  về  
những  rủi  ro  và  lợi  ích  liên  quan.

đông  máu  (NSAID,  aspirin)

CYMBALTA  hoặc  có  thể  ảnh  hưởng  
đến  hiệu  quả  hoạt  động  của  
nó.  Bạn  có  thể  cần  số  lượng  thuốc  khác  nhau

Dùng  CYMBALTA  khi  mang  thai  
có  thể  làm  tăng  nguy  cơ  sinh  non.  
Nếu  bạn  dùng  CYMBALTA  vào  
gần  cuối  thai  kỳ,  có  thể  làm  tăng  
nguy  cơ  chảy  máu  âm  đạo  nặng  
ngay  sau  khi  sinh.  Hãy  cho  bác  
sĩ  hoặc  nữ  hộ  sinh  biết  nếu  bạn  
đang  dùng  CYMBALTA  để  họ  có  thể  tư  
vấn  cho  bạn.

trầm  cảm,  rối  loạn  hoảng  
sợ,  lo  lắng  hoặc  các  bệnh  ám  
ảnh,  bao  gồm  cả  tryptophan

tiểu  không  tự  chủ  như  
tolteridone

•  thuốc  chống  trầm  cảm  ba  vòng  như  

nortriptyline,  imipramine  và  

desipramine

•  phenothiazin  như  chlorpromazine  

và  prochlorperazine,  

dùng  để  điều  trị  bệnh  tâm  thần  phân  

liệt/rối  loạn  tâm  trạng  và  buồn  nôn
Nói  chuyện  với  bác  sĩ  về  lượng  rượu  bạn  

uống.  Những  người  uống  quá  nhiều  rượu

•  SSRI  dùng  để  điều  trị  trầm  cảm  (ví  dụ  

như  paroxetine,  escitalopram,  

sertraline)

•  thuốc  thảo  dược  như  St

•  thuốc  dùng  để  điều  trị  bệnh  tim

Chỉ  nên  sử  dụng  CYMBALTA  trong  thời  kỳ  

mang  thai  nếu  lợi  ích  mang  lại  

vượt  trội  so  với  nguy  cơ  có  thể  xảy  ra.

Nếu  bạn  không  hiểu  hướng  dẫn  trên  

thùng  carton,  hãy  hỏi  bác  sĩ  hoặc  dược  

sĩ  để  được  giúp  đỡ.

•  Các  SNRI  khác  dùng  để  điều  trị

Nếu  bạn  chưa  nói  với  bác  sĩ  về  bất  kỳ  điều  

nào  ở  trên,  hãy  nói  với  họ  trước  khi  bạn  

bắt  đầu  dùng  CYMBALTA.

•  các  loại  thuốc  khác  dùng  để  điều  trị

Uống  quá  nhiều  rượu  có  thể  làm  tăng  nguy  

cơ  bạn  gặp  vấn  đề  về  gan  trong  quá  trình  

điều  trị  bằng  CYMBALTA.

•  thuốc  kháng  axit  hoặc  thuốc  điều  trị

rượu  không  nên  dùng  CYMBALTA.

•  thuốc  dùng  để  điều  trị  máu

Hãy  cho  bác  sĩ  hoặc  dược  sĩ  của  bạn  biết  

nếu  bạn  đang  dùng  bất  kỳ  loại  

thuốc  nào  khác,  kể  cả  bất  kỳ  loại  thuốc  nào  

bạn  nhận  được  mà  không  cần  toa  từ  nhà  

thuốc,  siêu  thị  hoặc  cửa  hàng  thực  phẩm  

sức  khỏe.

•  chất  ức  chế  monoamine  oxidase

trước  khi  bắt  đầu  CYMBALTA.

•  warfarin,  một  loại  thuốc  dùng  để  làm  loãng  xương

Bạn  nên  ngừng  dùng  MAOIs  ít  

nhất  hai  tuần

•  thuốc  thông  tiểu  (thuốc  lợi  tiểu)

•  thuốc  dùng  để  điều  trị  căng  thẳng

•  một  loại  điều  trị  chứng  đau  nửa  đầu  

gọi  là  'triptans',  chẳng  hạn  

như  sumatriptan  hoặc  zolmitriptan

Hãy  cho  bác  sĩ  của  bạn  nếu  bạn  

đang  mang  thai  hoặc  dự  định  có  thai.

áp  lực  

Đừng  bắt  đầu  dùng  bất  kỳ  loại  thuốc  

nào  khác  trừ  khi  được  bác  sĩ  kê  toa  

hoặc  chấp  thuận.

•  thuốc  giảm  đau  mạnh  như  tramadol,  

pethidine

máu  (thuốc  chống  đông  máu)  hoặc  các  

loại  thuốc  khác  được  biết  là  có  ảnh  hưởng  đến

có  thể  gây  nhiễu  lẫn  nhau.

trầm  cảm  (ví  dụ  venlafaxine,  
desvenlafaxine)

John's  Wort  (St.  
John's  wort)

Bao  gồm  các:

mang  thai,  CYMBALTA  có  thể  
ảnh  hưởng  đến  em  bé  sơ  sinh  
của  bạn.  Họ  có  thể  gặp  các  triệu  
chứng  như  khó  chịu,  khóc  liên  tục,  
khó  bú,  nôn  mửa,  nhiệt  độ  dao  
động,  co  giật,  run  rẩy,  bồn  
chồn,  xanh  xao  (tím  tái),  
ngừng  thở,  thở  khò  khè  hoặc  thở  
nông,  lượng  đường  trong  máu  thấp ,  
cứng  cơ,  yếu  cơ  hoặc  phản  
ứng  thái  quá
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CYMBALTA  có  thể  được  dùng  cùng  hoặc  
không  cùng  bữa  ăn.

bác  sĩ  hoặc  dược  sĩ  của  bạn.

sau:  cảm  giác  bối  rối,  cảm  giác  
bồn  chồn,  đổ  mồ  hôi,  run  
rẩy,  rùng  mình,  ảo  giác,  giật  
cơ,  tim  đập  nhanh.

giúp  bạn  nhớ  khi  nào  nên  dùng  nó.

Hãy  liên  hệ  ngay  với  bác  sĩ  hoặc  
chuyên  gia  sức  khỏe  tâm  thần  hoặc  
đến  bệnh  viện  gần  nhất  để  
điều  trị  nếu  bạn  hoặc  ai  đó  bạn  
biết  đang  có  bất  kỳ  dấu  hiệu  
cảnh  báo  nào  sau  đây  về  
việc  tự  tử:

có  ý  định  như  vậy.

Bác  sĩ  có  thể  bắt  đầu  dùng  
liều  thấp  hơn  để  giúp  giảm  
tác  dụng  phụ.

Nếu  bạn  sắp  phẫu  thuật,  hãy  nói  
với  bác  sĩ  phẫu  thuật  hoặc  bác  
sĩ  gây  mê  rằng  bạn  đang  dùng  thuốc  này.

điều  trị  cho  đến  khi  
thuốc  phát  huy  hết  tác  
dụng  chống  trầm  cảm .  Điều  này  có  
nhiều  khả  năng  xảy  ra  ở  người  trẻ  tuổi

Uống  thuốc  vào  cùng  một  thời  điểm  
mỗi  ngày.

CYMBALTA  ở  dạng  tổng  quát

Đây  có  thể  là  dấu  hiệu  tổn  thương  gan  

nghiêm  trọng.

Làm  điều  này  ngay  cả  khi  không  có  
dấu  hiệu  khó  chịu  hoặc  ngộ  độc.  Bạn  
có  thể  cần  chăm  sóc  y  tế  khẩn  cấp.

Trong  khi  bạn  đang  dùng
CYMBALTA

ngay  lập  tức.

tăng  hoặc  giảm.

Tất  cả  đề  cập  đến  tự  tử  hoặc  bạo  lực

Hầu  hết  các  loại  thuốc  này  cần  có  thời  gian  

để  phát  huy  tác  dụng,  vì  vậy  đừng

Thỉnh  thoảng  bác  sĩ  có  thể  
thực  hiện  một  số  xét  nghiệm  để  đảm  bảo

Nếu  bạn  bị  bệnh  thận  nặng,  liều  
khởi  đầu  được  khuyến  nghị  của  
CYMBALTA  là  một  viên  30  mg  uống  
một  lần  mỗi  ngày.
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Phải  mất  bao  lâu

Được  xuất  bản  bởi  MIMS  Tháng  11  năm  2023

Những  điều  bạn  phải  làm

Làm  thế  nào  để  lấy  nó

CYMBALTA®

dưới  25  tuổi.

Dùng  vào  cùng  một  thời  điểm  mỗi  
ngày  sẽ  có  hiệu  quả  tốt  nhất.  Nó  cũng  sẽ

Mặc  dù  bạn  có  thể  nhận  thấy  sự  
cải  thiện  nhưng  hãy  tiếp  tục  dùng  
thuốc  theo  chỉ  dẫn  của  bác  sĩ.

Nếu  không,  hãy  uống  ngay  khi  nhớ  ra  
và  sau  đó  quay  lại  dùng  thuốc  như  
bình  thường.

Không  dùng  liều  gấp  đôi  để  bù  

cho  liều  đã  quên.

•  vàng  da  hoặc  mắt

•  đau  ở  gan

Nếu  bạn  nhận  thấy  bất  kỳ  điều  nào  sau  đây  

hãy  liên  hệ  với  bác  sĩ  của  bạn  ngay  lập  tức.

Hãy  cho  bất  kỳ  bác  sĩ,  nha  sĩ  và  
dược  sĩ  nào  khác  đang  điều  trị  cho  
bạn  biết  rằng  bạn  đang  dùng  thuốc  này.

Trung  tâm  (điện  thoại  13  11  26)  để  
được  tư  vấn  hoặc  đến  Phòng  Tai  
nạn  và  Cấp  cứu  tại  bệnh  viện  
gần  nhất  nếu  bạn  cho  rằng  mình  hoặc  
người  khác  có  thể  đã  dùng  quá  nhiều  
CYMBALTA.

Hãy  cho  bác  sĩ  của  bạn  ngay  lập  tức  
nếu  bạn  có  bất  kỳ  ý  nghĩ  tự  tử  hoặc  
những  thay  đổi  tâm  thần/tâm  trạng  khác.

Giữ  tất  cả  các  cuộc  hẹn  với  
bác  sĩ  để  có  thể  kiểm  tra  tiến  
triển  của  bạn. •  triệu  chứng  của  'cúm'

Nếu  bạn  có  thai  trong  khi  dùng  
thuốc  này,  hãy  báo  ngay  cho  bác  sĩ.

•  suy  nghĩ  hoặc  nói  chuyện  về  việc  tự  làm  hại  bản  thân  

hoặc  làm  hại  người  khác

Nếu  bạn  không  chắc  chắn  phải  làm  gì,  hãy  hỏi

Ý  nghĩ  tự  tử  hoặc  những  thay  đổi  về  tinh  

thần/tâm  trạng  khác  cũng  có  thể  trở  
nên  trầm  trọng  hơn  khi  dùng  liều  CYMBALTA.

•  bất  kỳ  nỗ  lực  tự  làm  hại  bản  thân  nào  gần  đây

Nếu  gần  đến  giờ  dùng  liều  tiếp  theo,  
hãy  bỏ  qua  liều  đã  quên  và  uống  
liều  tiếp  theo  khi  bạn

•  ngứa  da

Không  mở  viên  nang  và  nghiền  nát  
viên  bên  trong  vì  thuốc  có  thể  không  
phát  huy  tác  dụng .

Nuốt  cả  viên  nang  với  một  ly  nước  đầy.

•  Nước  tiểu  đậm

Gọi  điện  ngay  cho  bác  sĩ  của  bạn  
hoặc  Cơ  quan  Thông  tin  về  Chất  độc

•  suy  nghĩ  hoặc  nói  về  cái  chết  
hoặc  tự  tử

phải  được  thực  hiện  nghiêm  túc.

Nếu  bạn  khó  nhớ  uống  thuốc,  hãy  hỏi  
dược  sĩ  để  biết  một  số  gợi  ý.

Nếu  bạn  sắp  bắt  đầu  dùng  bất  kỳ  loại  
thuốc  mới  nào,  hãy  nhắc  bác  sĩ  và  
dược  sĩ  rằng  bạn  đang  dùng  CYMBALTA.

•  tình  trạng  trầm  cảm  của  bạn  trầm  trọng  hơn

•  gia  tăng  hành  vi  hung  

hăng,  cáu  kỉnh  hoặc  bất  kỳ  

thay  đổi  bất  thường  nào  
khác  về  hành  vi  hoặc  tâm  trạng.

Nếu  bạn  quên  mang  theo

Đôi  khi,  các  triệu  chứng  trầm  
cảm  hoặc  các  tình  trạng  tâm  
thần  khác  có  thể  bao  gồm  ý  nghĩ  làm  
hại  bản  thân  hoặc  tự  tử.  Những  
triệu  chứng  này  có  thể  tiếp  
tục  hoặc  trở  nên  trầm  trọng  hơn  
trong  một  hoặc  hai  tháng  đầu  tiên.

Nếu  bạn  dùng  quá  
nhiều  (quá  liều)

Khi  nào  nên  dùng  nó

Thời  gian  điều  trị  bằng  
CYMBALTA  sẽ  phụ  thuộc  vào  mức  
độ  cải  thiện  triệu  chứng  của  bạn.

Rối  loạn  lo  âu  là  từ  30  mg  đến  
120  mg,  uống  một  lần  mỗi  ngày.

Bác  sĩ  có  thể  làm  một  số  xét  nghiệm  

máu  để  kiểm  tra  gan  của  bạn  hoặc  yêu  

cầu  bạn  ngừng  dùng  thuốc.  Các  dấu  

hiệu  của  vấn  đề  về  gan  bao  gồm:

nản  lòng  nếu  bạn  không  cảm  thấy  tốt  hơn

Các  triệu  chứng  quá  liều  có  thể  

bao  gồm  buồn  ngủ,  co  giật  và  nôn  mửa.  

Các  triệu  chứng  cũng  có  thể  bao  gồm  một  
số  hoặc  tất  cả  các  triệu  chứng

thuốc  đang  phát  huy  tác  dụng  và  ngăn  ngừa  những  

tác  dụng  phụ  không  mong  muốn.

Liều  khuyến  cáo  của
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Đây  là  những  mặt  phổ  biến  hơn

tác  dụng  của  thuốc  của  bạn.

hoặc  tư  thế  ngồi

bất  kỳ  khiếu  nại  nào  khác  trừ  khi  bác  sĩ  

yêu  cầu  bạn  làm  như  vậy.

Hãy  hỏi  bác  sĩ  hoặc  dược  sĩ  của  bạn  để  
trả  lời  bất  kỳ  câu  hỏi  nào  bạn  có  
thể  có.

càng  sớm  càng  tốt  nếu  bạn  cảm  thấy  
không  khỏe  khi  đang  dùng  
CYMBALTA.

•  khô  miệng,  đau  miệng,  khát  nước,  

thay  đổi  khẩu  vị

•  ù  tai,  đau  tai

•  đau  bụng,  có  vết  máu  trong  phân,  
hoặc  phân  có  màu  sẫm.  Điều  này  
có  thể  là  do  bạn  bị  chảy  máu  
nhiều  hơn,  có  thể  ở  đường  
dạ  dày  (xuất  huyết  đường  tiêu  
hóa).

•  những  giấc  mơ  bất  thường  (bao  

gồm  cả  ác  mộng)

•  cảm  thấy  mệt  mỏi,  kiệt  sức,

•  nghẹn  họng,  khó  nuốt

•  sự  rung  chuyển

vấn  đề  như  buồn  nôn,  nôn,  
chán  ăn,  cảm  thấy  không  
khỏe,  sốt,

Đừng  để  mình  hết  CYMBALTA  vào  
cuối  tuần  hoặc  ngày  lễ.

•  cổ  cứng

•  đau  đầu

•  thay  đổi  cách  bạn  đi  bộ

•  hơi  thở  hôi

•  táo  bón,  tiêu  chảy,  đầy  hơi ,  
phân  lỏng

•  phát  ban  da

Bạn  nên  tránh  'uống  rượu  say'

•  chóng  mặt  hoặc  ngất  xỉu  khi  bạn

•  nghiến  răng  hoặc  nghiến  răng

•  đổ  quá  nhiều  mồ  hôi

•  đau  cơ,  chuột  rút,  cứng  khớp  hoặc

•  ợ  hơi  hoặc  ợ  hơi,  khó  tiêu,

•  đau  họng

Đừng  đưa  thuốc  của  bạn  cho  bất  
kỳ  ai  khác,  ngay  cả  khi  họ  có  tình  
trạng  tương  tự  như  bạn.

hoặc  điểm  yếu

•  mờ  mắt,  khô  mắt,  giãn  đồng  tử
•  chuyển  động  không  thể  kiểm  soát

Đừng  lo  lắng  bởi  danh  sách  
các  tác  dụng  phụ  sau  đây.  Bạn  không  
có  thể  gặp  bất  kỳ  của  họ.

•  khó  bắt  đầu  đi  tiểu

Không  dùng  CYMBALTA  để  điều  trị

Hãy  cho  bác  sĩ  hoặc  dược  sĩ  của  bạn  biết  

nếu  bạn  nhận  thấy  bất  kỳ  điều  nào  sau  

đây  và  họ  làm  bạn  lo  lắng:

•  khó  ngủ

•  buồn  ngủ

•  chóng  mặt

•  ngáp,

•  dấu  hiệu  của  bệnh  gan  có  thể  nghiêm  trọng

•  xả  nước

Không  lái  xe  hoặc  vận  hành  
máy  móc  cho  đến  khi  bạn  biết  CYMBALTA  
ảnh  hưởng  đến  bạn  như  thế  nào.

•  chán  ăn,  sụt  cân

hoặc  uống  rượu  quá  mức  trong  quá  
trình  điều  trị  bằng  CYMBALTA.

•  tâm  trạng  phấn  khích,  hoạt  

động  quá  mức  và  hành  vi  
không  bị  ngăn  cấm

•  đôi  chân  bồn  chồn

•  đổ  mồ  hôi  nóng  và  lạnh,  sốt,  ớn  lạnh

•  ngứa  ran  và  tê  tay,

Đừng  ngừng  dùng  CYMBALTA  hoặc  giảm  
liều  mà  không  hỏi  ý  kiến  bác  
sĩ.

•  nhìn  hoặc  nghe  thấy  mọi  
thứ  (ảo  giác)•  rối  loạn  tình  dục  (giảm  ham  muốn  

tình  dục,  các  vấn  đề  về  cực  
khoái,  xuất  tinh  hoặc  cương  cứng)

•  cảm  thấy  lo  lắng,  kích  động  hoặc  
bồn  chồn

•  nhịp  tim  không  đều

bí  tiểu)  đi  tiểu  thường  
xuyên  hơn,  đau  khi  đi  tiểu  
hoặc  cần  đi  tiểu  vào  ban  đêm,

CYMBALTA  có  thể  gây  chóng  mặt  hoặc  buồn  

ngủ  ở  một  số  người.  Nó  cũng  có  thể  làm  

giảm  khả  năng  phán  đoán  của  bạn,  ảnh  

hưởng  đến  tư  duy  hoặc  kỹ  năng  vận  động  của  bạn.

Uống  nhiều  rượu  trong  quá  trình  
điều  trị  bằng  CYMBALTA

cũng  có  thể  gây  chóng  mặt  hoặc  

buồn  ngủ  ở  một  số  người.  Nếu  bạn  có  

bất  kỳ  triệu  chứng  nào  trong  số  này,  đừng

(tiểu  do  dự),  làm  rỗng  bàng  
quang  không  đầy  đủ  (tiết  niệu

co  giật

Thuốc  này  giúp  được  nhiều  người  bị  

trầm  cảm,  nhưng  nó  có  thể  có  tác  dụng  
phụ  không  mong  muốn  ở  một  số  ít  người.

các  hiệu  ứng.  Đôi  khi  họ  nghiêm  túc,

Các  tác  dụng  phụ  sau  đây  là  những  
tác  dụng  phụ  phổ  biến  hơn  của
CYMBALTA  và  thường  nhẹ

Hãy  cho  bác  sĩ  của  bạn  ngay  lập  tức  

nếu  bạn  nhận  thấy  bất  kỳ  điều  nào  sau  đây:

Uống  rượu  với  thuốc  này

cánh  tay,  mặt,  miệng,  chân  và  bàn  chân

đau  bụng,  buồn  nôn,  nôn

có  thể  gây  tổn  thương  gan  nghiêm  trọng.

ngứa,  vàng  da  và/hoặc  mắt,  
nước  tiểu  sẫm  màu

Phản  ứng  phụ

mọi  người.  Tất  cả  các  loại  thuốc  đều  có  thể  có  tác  dụng  phụ

Nếu  bạn  ngừng  dùng  thuốc  đột  ngột,  tình  trạng  

của  bạn  có  thể  trở  nên  tồi  tệ  hơn  hoặc  bạn  có  

thể  gặp  các  tác  dụng  phụ  không  mong  muốn  như

Bạn  cũng  có  thể  cảm  thấy  
yếu  đuối,  chóng  mặt  và  buồn  
nôn  và/hoặc  nôn  mửa

đứng  lên,  đặc  biệt  là  từ  một  lời  nói  dối
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Những  điều  cần  cẩn  thận

CYMBALTA®

hầu  hết  thời  gian  họ  không  như  
vậy.  Bạn  có  thể  cần  được  chăm  sóc  
y  tế  nếu  gặp  một  số  tác  dụng  phụ.chóng  mặt,  buồn  nôn,  nhức  

đầu,  ngứa  ran  hoặc  tê,  mệt  
mỏi,  nôn  mửa,  khó  chịu,  ác  mộng,  
khó  ngủ,  tiêu  chảy,  lo  lắng,  
đổ  mồ  hôi  quá  nhiều,  buồn  
ngủ,  mất  cân  bằng  và  đau  cơ.  Nếu  
có  thể,  bác  sĩ  sẽ  giảm  dần  lượng  
thuốc  bạn  dùng  mỗi  ngày  trước  
khi  ngừng  thuốc  hoàn  toàn.

Hãy  cho  bác  sĩ  hoặc  dược  sĩ  của  bạn  biết

và  tồn  tại  trong  thời  gian  ngắn.

Hãy  cẩn  thận  khi  uống  rượu  trong  
khi  bạn  đang  dùng  thuốc  
này.

lái  xe,  vận  hành  máy  móc  hoặc  làm  

bất  cứ  việc  gì  khác  có  thể  

gây  nguy  hiểm.
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•  hung  hăng  hoặc  tức  giận,  đặc  

biệt  là  sau  khi  bắt  đầu  hoặc  
ngừng  dùng  thuốc  này

•  thay  đổi  chức  năng  gan

•  gelatin

•  trietyl  citrat

•  hypromellose  axetat  succinat

Thành  phần  không  hoạt  động

•  khó  thở,  thở  khò  khè  hoặc

•  sưng  mặt,  môi,  lưỡi

•  thay  đổi  nhịp  tim

Nếu  bác  sĩ  yêu  cầu  bạn  ngừng  dùng  
thuốc  này  hoặc  thuốc  hết  hạn

•

Tờ  rơi  này  được  chuẩn  bị  vào  tháng  8  
năm  2023.

•  Viên  nang  30  mg  -  duloxetine  

hydrochloride  tương  đương  

với  duloxetine  30  mg

đến  Tai  nạn  và  Cấp  cứu  tại  bệnh  
viện  gần  nhất  của  bạn:

•  bột  talc  -  tinh  khiết

•  đường  sucrose

•

Sydney  NSW  2000

•  natri  lauryl  sunfat

•  hypromellose

•  áp  lực  cao  trong  mắt  (bệnh  

tăng  nhãn  áp)

Giữ  viên  nang  của  bạn  ở  nơi  khô  
mát ,  nơi  nhiệt  độ  duy  trì  dưới  
25°C.

•  Oxit  sắt  màu  vàng  CI77492  

(viên  nang  60mg)

•  tuyến  giáp  hoạt  động  kém

•  màu  chàm  CI73015

•  Mực  xanh  TekPrint  SB-4028

đã  qua  ngày,  hãy  hỏi  dược  sĩ  
của  bạn  phải  làm  gì  với  bất  kỳ  loại  
thuốc  nào  còn  sót  lại.

vA2

•  Viên  nang  60  mg  -  duloxetine  

hydrochloride  tương  đương  

với  duloxetine  60  mg

•  tăng  huyết  áp

•  ngứa,  nổi  mẩn  da  hoặc  nổi  mề  đay

•  nhầm  lẫn  và  chú  ý

•  titan  dioxide

•  cảm  thấy  mệt  mỏi,  chóng  mặt,  buồn  

nôn,  nôn  mửa,  buồn  ngủ,  yếu  

ớt  hoặc  bối  rối  và  cơ  bắp  đau  
nhức,  cứng  hoặc  không  phối  

hợp  được,  ngất  xỉu,  té  ngã  và  co  

giật.  Điều  này  có  thể  là  do  bạn  
có  nồng  độ  natri  trong  máu  thấp

•  quả  cầu  đường
Không  lưu  trữ  CYMBALTA  hoặc  bất  kỳ  
loại  thuốc  nào  khác  trong  phòng  tắm  
hoặc  gần  bồn  rửa.  Đừng  để  nó  trên  bệ  
cửa  sổ  hoặc  trong  xe  hơi.

Nếu  bất  kỳ  điều  nào  sau  đây  xảy  ra,  hãy  

báo  cho  bác  sĩ  của  bạn  ngay  lập  tức  hoặc  đi  khám

Những  thay  đổi  khác  có  thể  bạn  
chưa  biết:

Sau  khi  uống

Công  ty  TNHH  Eli  Lilly  Úc

"60  mg"  sử  dụng  mực  trắng  và  
có  sẵn  dạng  gói  7  ( gói  
khởi  đầu)  và  28.

Bạn  có  thể  cần  chăm  sóc  y  tế  
khẩn  cấp.

Bạn  có  thể  cần  khẩn  cấp  điều  
trị  hoặc  thời  kỳ  nằm  viện.

hoặc  các  bộ  phận  khác  của  cơ  thể

nếu  bạn  có  một  số  hoặc  tất  cả  các  

triệu  chứng  sau  đây,  bạn  có  thể  mắc  

hội  chứng  serotonin:  cảm  thấy  bối  rối,  

cảm  thấy  bồn  chồn,  kích  động,  thay  

đổi  tâm  trạng,  đổ  mồ  hôi,  run  rẩy,  tiêu  

chảy ,  rùng  mình,  run  rẩy,  mất  

khả  năng  phối  hợp,  phản  xạ  hoạt  

động  quá  mức,  ảo  giác,  giật  mình  đột  

ngột  trong  cơ  bắp  của  bạn  hoặc  nhịp  tim  

nhanh

®=  Nhãn  hiệu  đã  đăng  ký

Để  nó  ở  nơi  trẻ  em  không  thể  
với  tới.

Đây  không  phải  là  danh  sách  đầy  đủ  tất  cả  

các  tác  dụng  phụ  có  thể  xảy  ra.  Những  triệu  

chứng  khác  có  thể  xảy  ra  ở  một  số  người  và  có  thể  có

Nhiệt  và  ẩm  ướt  có  thể  tiêu  diệt  
một  số  loại  thuốc.

Một  chiếc  tủ  có  khóa  cách  mặt  đất  
ít  nhất  một  mét  rưỡi  là  nơi  thích  
hợp  để  cất  giữ  thuốc.

Viên  nang  30  mg:  AUST  R  120382

Viên  nang  60  mg:  AUST  R  120389

Giữ  viên  nang  của  bạn  trong  
gói  cho  đến  khi  dùng  chúng.

Đây  là  những  tác  dụng  phụ  rất  nghiêm  trọng.

các  vấn  đề

Mô  tả  Sản  phẩm

CYMBALTA

Thành  phần  hoạt  động

Nếu  bạn  lấy  viên  nang  ra  khỏi  gói,  
chúng  có  thể  không  giữ  được  tốt.

phù  hợp  hoặc  co  giật

(hạ  natri  máu  hoặc  hội  chứng  
tiết  hormone  chống  bài  
niệu  không  phù  hợp ).  
Bệnh  nhân  cao  tuổi  và  mất  
nước  có  nguy  cơ  cao  hơn.

Hãy  cho  bác  sĩ  hoặc  dược  sĩ  của  bạn  biết  

nếu  bạn  nhận  thấy  bất  cứ  điều  gì  

khiến  bạn  cảm  thấy  không  khỏe.

•  Mực  trắng  TekPrint  SB-0007P

Viên  nang  CYMBALTA  30  mg  có  thân  
màu  trắng  đục  và  nắp  màu  xanh  
đục  có  in  chữ  "9543"  và  "30  mg"  
bằng  mực  xanh  và  có  sẵn  dạng  
gói  7  ( gói  khởi  đầu)  và  28.

Viên  nang  CYMBALTA  60  mg  có  
thân  màu  xanh  đục  và  nắp  màu  
xanh  đục  có  in  chữ  “9542”  và

có  một  số  tác  dụng  phụ  chưa  được  biết  đến.

khó  thở

Được  xuất  bản  bởi  MIMS  Tháng  11  năm  2023

Kho

Xử  lý

Nó  trông  như  thế  nào

CYMBALTA®

Thành  phần

Các  nhà  cung  cấp

Con  số
Đăng  ký  Úc

5

lactose,  gluten,  tartrazine  hoặc  bất  kỳ  

thuốc  nhuộm  azo  nào  khác.

(viên  nang  30mg)

(viên  nang  60mg)

Thuốc  này  không  chứa

Tầng  9,  60  Phố  Margaret
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